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Soạn bài: Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Câu 1 (trang 125 sgk Tiếng Việt 5): Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

Trả lời:

Bài tham khảo 1: Tả con gà trống

Nhà em có nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Loài vật nào em cũng yêu quí nhưng

em thích nhât là chú gà trống gáy.

Chú thuộc giống gà kiến, nuôi được sáu tháng tuổi. Thân hình chú chắc nịch,

nặng chừng ba ki-lô-gam. Đầu chú to bằng một nắm tay người lớn. Trên đầu

chú là một chiếc mào đỏ chót, chiếc mào ấy thường lắc lư như kiêu hãnh bởi vẻ

đẹp rực rỡ của mình. Nổi bật nhất trên thân hình chú là bộ lông nhiều màu sắc,

lông cổ màu tía, lông cánh màu đỏ, lông đuôi màu đen biếc, còn các lớp khác

có màu vàng sẫm, các sắc màu ấy luôn hài hoà trên bộ áo lông vũ của chú. Em

đã có dịp quan sát chú thật lâu, thật kĩ. Cặp mắt chú long lanh như hai hạt

cườm đã làm em rất thích thú. Mỗi khi chú nhìn thấy thức ăn, con ngươi màu

nâu sầm cứ đưa qua, đưa lại, có khi ánh lên rồi nhìn lên liếng thoắng. Khi ăn

mồi, cái mỏ cùa chú mổ thức ăn thật gọn bởi nó nhọn và cứng cáp. Thấy con

giun nào thì cái mỏ ấy sẽ tóm cổ được ngay. Khi giận dữ, cái mỏ chú cũng rất

lợi hại. Nó cũng là một loại vũ khí để chú phòng thân. Một bộ phận giúp chú

phát hiện đối thủ là đôi tai. Tuy đôi tai chú bé tí như hai hạt tiêu lõm vào hai

bên đầu nhưng thính lắm, nghe bước chân chó vện chạy ra thì chú đã nhảy

phốc lên cành cây rồi. Có lúc chú rướn cổ lên, ưỡn cái ức đầy thịt ra đằng trước,

vỗ cánh phành phạch rồi gáy vang như thách thức. Lúc ấy, trông chú như người

nghệ sĩ thổi kèn đồng.

Tiếng gáy của chú gà trống như cái đồng hồ báo giờ giấc cho gia đình em. Chú

gáy rất đúng giờ. Tiếng gáy ấy như một âm thanh sâu thẳm trong em. Nghe

tiếng gà gáy, em cảm thấy yêu gia đình, yêu làng quê tha thiết. Nhờ có chú, em

dậy học bài đúng lúc. Chú cũng nhắc nhở em không để thời gian trôi đi vô ích.

Em rất yêu chú gà trông. Em xem chú như người bạn nhỏ cùa mình.

Bài tham khảo 2
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“A, chú cún con đẹp quá!”. Em reo lên khi thấy bố mua về một chú chó xinh

xắn. Em bế chú lên tay và đặt tên cho chú là Li Li - một cái tên thật hợp với

chú cún xinh đẹp này.

Li Li có hai màu trắng và nâu sẫm. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn

dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt Li Li tròn xoe, đen láy, rất tinh nhanh. Mũi chú

đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường

vắt sang một bên, màu đỏ hồng, để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn trắng tinh ở hai

bên khoé miệng. Thân chú được khoác chiếc áo màu trắng, điểm thêm những

đốm màu nâu trông rất duyên dáng. Đuôi chú có lông dày, tròn như một cây

chuối phất trần lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh. Ngực chú nở nang, bốn

chân chạy nhanh thoăn thoắt. Chẳng bao lâu, Li Li được coi là một thành viên

không thể thiếu trong gia đình em. Mỗi khi em đi học về chú chồm hai chân

trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà em ngủ ngon giấc

sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn Li Li, nó vẫn thức để canh giấc ngủ cho

mọi người.

Li Li rất thích chơi đùa. Mỗi khi em vui chơi chạy nhảy, chú ta cũng thích, cứ

chạy theo em, vẫy đuôi tíu tít. Khi người lạ tới nhà, chú sủa lên những tiếng

"gâu, gâu..." thật dữ tợn. Bị bố em mắng, chú như hiểu được nên im ngay, rồi

nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường lối cho khách vào.

Em rất quý Li Li. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em

lại thưởng cho nó khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo. Li Li ăn ngon lành và tỏ vẻ

biết ơn.
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